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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

 Song & Chissom [2, 3, 4] đã có nghiên cứu đột phá khi xem xét các giá 

trị thực định lƣợng  trong chuỗi thời gian từ góc độ định tính.  Đây là lần đầu 

tiên chuỗi thời gian có thể xem nhƣ một biến ngôn ngữ và bài toán dự báo trở 

thành vấn đề dự báo các giá trị ngôn ngữ của biến ngôn ngữ. Có thể coi đây là 

quan niệm mới về chuỗi thời gian. Tuy vậy mô hình tính toán quan hệ mờ  

quá phức tạp và  do đó độ chính xác của dự báo không cao. Vì vậy Chen [5] 

đã thay đổi cách tính toán quan hệ mờ trong mô hình dự báo với các phép tính 

số học đơn giản hơn nhƣng lại thu đƣợc kết quả dự báo chính xác hơn. Nhiều 

nghiên cứu tiếp theo sử dụng phƣơng pháp luận này và đã thu đƣợc nhiều kết 

quả quan trọng [9, 11].  Yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến độ chính xác của 

dự báo là phép mờ hóa dữ liệu . Vì vậy tôi chọn “Dự báo 

chuỗi thời gian mờ với bộ tham số tối ưu của đại số gia tử” làm luận văn 

nghiên cứu. 

 Tiếp cận đại số gia tử (ĐSGT) [6, 7] là một cấu trúc toán học đƣợc 

nhúng vào tập các giá trị ngôn ngữ để biểu diễn các khái niệm mờ một cách 

tổng quát dựa trên ngữ nghĩa và đã thể hiện rõ tính hiệu quả trong một số ứng 

dụng [8, 10]. Có thể thấy rằng: tính chất tự nhiên của ngữ nghĩa là so sánh 

đƣợc và giữa các giá trị ngôn ngữ có tồn tại khách quan một quan hệ thứ tự 

phản ánh thứ tự vốn có trên tập nền của biến ngôn ngữ. Trong khi ngữ nghĩa 

ngôn ngữ dựa trên tập mờ bỏ qua quan hệ thứ tự này. Nhƣ vậy, ĐSGT mô 

hình hóa ngữ nghĩa các giá trị ngôn ngữ đúng bản chất hơn và đặc biệt có khả 

năng định hƣớng đến hệ luật tối ƣu. Nhƣ vậy ĐSGT có thể giúp giải quyết bài 

toán  đƣợc hay không ? Vì vậy luận văn đặt 

vấn đề bƣớc đầu giải quyết bài toán dự  báo theo mô hình chuỗi thời gian mờ 
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dựa trên bộ tham số của ĐSGT có khả năng tối ƣu hóa chuỗi suy luận theo mô 

hình Chen ?.  

2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 

 Nghiên cứu mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ và vấn đề tối ƣu 

.  

2.2 Phạm vi nghiên cứu 

 Nghiên cứu phép mờ hóa trong mô hình dự báo của Chen. 

 Nghiên cứu tiếp cận ĐSGT: Phép giải nghĩa với bộ 

tham số tối ƣu. 

 Đề xuất mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ với bộ tham số tối ƣu của 

ĐSGT và so sánh với mô hình Chen trên cơ sở chuỗi số liệu 

. 

3. Hƣớng nghiên cứu của đề tài 

- Nghiên cứu chuỗi thời gian trên quan điểm biến ngôn ngữ. 

- Nghiên cứu cách mô tả chuỗi thời gian theo các giá trị ngôn ngữ. 

- Nghiên cứu nhóm quan hệ ngữ nghĩa theo tiếp cận ĐSGT. 

- Nghiên cứu phép ngữ nghĩa hóa của ĐSGT thay thế phép mờ hóa. 

- Nghiê . 

- Nghiên cứu phƣơng pháp tối ƣu hóa bộ tham số của ĐSGT. 

- Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình tính toán trên MATLAB cho bài 

toán dự báo chuỗi thời gian mờ với bộ tham số tối ƣu của ĐSGT và so sánh 

với mô hình Chen. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết:  

Nghiên cứu bài toán dự báo chuỗi thời gian mờ theo tiếp cận mờ của 

Chen [5] và tiếp cận ĐSGT. 
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4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm:  

Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình tính toán mô hình dự báo chuỗi thời 

gian mờ với bộ tham số tối ƣu của ĐSGT trên MATLAB và so sánh với  mô 

hình dự báo của Chen [5].   

4.3 Phƣơng pháp trao đổi khoa học:  

Thảo luận, xemina, lấy ý kiến chuyên gia, công bố các kết quả nghiên 

cứu trên tạp chí khoa học. 

5. Ý nghĩa khoa học của luận văn 

Mở rộng khả năng ứng dụng mới của tiếp cận đại số gia tử trong bài 

toán . 

Khẳng định hƣớng nghiên cứu mới của lý thuyết đại số gia tử trong bài 

toán dự báo chuỗi thời gian . 

6. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn đƣợc chia làm 3 chƣơng: 

- Chƣơng 1: Logic mờ và đại số gia tử  

- Chƣơng 2: Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ   

- Chƣơng 3:  ĐSGT với 

tham số tối ƣu.  
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CHƢƠNG 1 

LOGIC MỜ  VÀ ĐẠI SỐ GIA TỬ 

 Thực tế cho thấy khái niệm mờ luôn luôn tồn tại, ứng dụng trong các 

bài toán và ngay cả trong cách thức suy luận của con ngƣời. Bằng các phƣơng 

pháp tiếp cận khác nhau các nhà nghiên cứu đã đƣa ra kết quả về lý thuyết 

cũng nhƣ ứng dụng trong các bài toán dự báo mờ, hệ hỗ trợ quyết định ..... 

Vậy để làm đƣợc những điều đó trong chƣơng này chúng ta tập trung trình 

bày một số kiến thức cơ bản về hệ mờ và đại số gia tử có liên quan tới mô 

hình mà chúng ta sẽ nghiên cứu 

1.1 Những vấn đề cơ sở của logic mờ và lý thuyết tập mờ. 

1.1.1 Lý thuyết tập mờ 

 Lý thuyết tập mờ lần đầu tiên đƣợc Lofti A.Zadeh, một giáo sƣ thuộc 

trƣờng Đại học Caliornia, Berkley giới thiệu trong một công trình nghiên cứu 

vào năm 1965. lý thuyết tập mờ bao gồm logic mờ, số học mờ, quy hoạch 

toán học mờ, hình học tôpô mờ, lý thuyết đồ thị mờ, và phân tích dữ liệu mờ, 

mặc dù thuật ngữ logic mờ thƣờng đƣợc dùng chung cho tất cả. 

 Không giống nhƣ tập rõ mà ta biết trƣớc đây, mỗi phần tử luôn xác 

định hoặc thuộc hoặc không thuộc nó, thì với tập mờ chỉ xác định một phần tử 

liệu thuộc vào nó là nhiều hay ít, tức mỗi một đối tƣợng chỉ là phần tử của tập 

mờ với một khả năng nhất định mà thôi. 

 Trọng tâm của lý thuyết tập mờ là việc đề xuất khái niệm tập mờ (fuzzy 

sets). Về mặt toán học, một tập mờ A là một hàm số (gọi là hàm thuộc 

(membership function)) xác định trên khoảng giá trị số mà đối số x có thể 

chấp nhận (gọi là tập vũ trụ (universe of discourse)) X cho bởi: 

    µA(x) : X→ [0.1; 1.0] 


